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1 31181020752 DH44NH001 Lâm Vĩ Côn 12/04/2000 TS. Nguyễn Quốc Anh 0944.11.66.99 quocanh@ueh.edu.vn

2 31181022212 DH44NH001 Nguyễn Thành Đạt 22/05/2000 TS. Nguyễn Quốc Anh

3 31181025458 DH44NH003 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 14/01/2000 TS. Nguyễn Quốc Anh

4 31181022169 DH44NH004 Trần Thu Hà 25/10/2000 TS. Nguyễn Quốc Anh

5 31181025020 DH44NH001 Trương Dương Khang 16/12/2000 TS. Nguyễn Quốc Anh

6 31181020012 DH44NH001 Đoàn Thái Sơn Lâm 22/07/2000 TS. Nguyễn Quốc Anh

7 31181025474 DH44NH001 Đoàn Nguyễn Nhựt Minh 04/12/2000 TS. Nguyễn Quốc Anh

8 31181020129 DH44NH001 Võ Thị Hà My 09/09/2000 TS. Nguyễn Quốc Anh

9 31181024890 DH44NH001 Phạm Khôi Nguyên 07/07/2000 TS. Nguyễn Quốc Anh

10 31181025618 DH44NH001 Trần Ngọc Tuyền 22/08/2000 TS. Nguyễn Quốc Anh

11 31181024372 DH44NH003 Kiều Thanh Chức 06/08/2000 TS. Lại Tiến Dĩnh 0903.832.967 dinhlai@ueh.edu.vn

12 31181024301 DH44ND001 Trương Hán Ngọc Hân 11/02/2000 TS. Lại Tiến Dĩnh

13 31181024749 DH44NH001 Lương Sơn Hào 06/04/2000 TS. Lại Tiến Dĩnh

14 31181020737 DH44NH001 Đoàn Nguyên Anh Khoa 29/08/2000 TS. Lại Tiến Dĩnh

15 31181024522 DH44NH002 Trần Thị Hoàn Mỹ 26/07/2000 TS. Lại Tiến Dĩnh

16 31181022697 DH44TT001 Đặng Vũ Hiền Ngân 11/08/2000 TS. Lại Tiến Dĩnh

17 31181025372 DH44NH005 Nguyễn Thị Thu Phượng 08/08/2000 TS. Lại Tiến Dĩnh

18 31181024370 DH44NH003 Trương Thị Bích Thuận 04/04/2000 TS. Lại Tiến Dĩnh

19 31181021893 DH44NH001 Phạm Huỳnh Ngọc Trúc 23/03/2000 TS. Lại Tiến Dĩnh

20 31181024712 DH44NH004 Nguyễn Hải Yến 24/05/2000 TS. Lại Tiến Dĩnh

21 31181024960 DH44NH002 Huỳnh Hà Ngọc An 18/05/2000 ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương 0982.892.287 thuy_duong@ueh.edu.vn

22 31181021096 DH44NH001 Mai Thị Diệu Ánh 23/01/2000 ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương

23 31181022265 DH44NH002 Nguyễn Quốc Đạt 19/08/2000 ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương

24 31181021951 DH44TT001 Nguyễn Văn Giàu 02/10/2000 ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương

25 31181020174 DH44NH001 Trương Thanh Huyền 16/05/2000 ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương

26 31181024532 DH44NH003 Nguyễn Thị Khánh Ly 11/06/2000 ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương

27 31181025418 DH44ND001 Nguyễn Trúc My 20/12/2000 ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương

28 31181022523 DH44NH003 Phan Thị Nu 22/05/1999 ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương

29 31181022889 DH44NH005 Phùng Hữu Thành 25/08/2000 ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương

30 31181024680 DH44ND001 Dương Thị Như Thùy 18/10/2000 ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương

31 31181022071 DH44TT001 Lê Nguyễn Huyền Trâm 01/10/2000 ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương

32 31181023976 DH44NH005 Vũ Thị Minh Trang 09/08/2000 ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương

33 31181024053 DH44NH005 Trương Hùng Vĩ 10/01/2000 ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương

34 31181025161 DH44NH001 Đào Kim Anh 20/03/2000 ThS. Phạm Khánh Duy 0938.602.620 duy.pham@ueh.edu.vn
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35 31181022661 DH44NH002 Huỳnh Thị Thùy Dương 27/10/2000 ThS. Phạm Khánh Duy

36 31181025174 DH44NH001 Huỳnh Thùy Dương 03/07/2000 ThS. Phạm Khánh Duy

37 31181025792 DH44TT001 Giã Nhựt Duy 12/10/2000 ThS. Phạm Khánh Duy

38 31181021015 DH44NH001 Hồ Minh Huy 10/09/2000 ThS. Phạm Khánh Duy

39 31181021546 DH44ND001 Nguyễn Thành Lễ 10/05/2000 ThS. Phạm Khánh Duy

40 31181023287 DH44NH002 Phan Kim Nhật Lệ 12/10/2000 ThS. Phạm Khánh Duy

41 31181022854 DH44NH004 Hồ Yến Nhi 04/11/2000 ThS. Phạm Khánh Duy

42 31181021074 DH44ND001 Lương Nguyễn Hoàng Nhi 06/02/2000 ThS. Phạm Khánh Duy

43 31181022934 DH44TT001 Nguyễn Quang Sáng 01/01/2000 ThS. Phạm Khánh Duy

44 31181025434 DH44NH005 Trần Ngọc Sơn 22/04/2000 ThS. Phạm Khánh Duy

45 31181025514 DH44NH004 Cao Thượng Thiên Trang 08/05/2000 ThS. Phạm Khánh Duy

46 31181021984 DH44ND001 Đoàn Tú Uyên 01/12/2000 ThS. Phạm Khánh Duy

47 31181024407 DH44NH001 Phạm Huỳnh Thu Uyên 04/06/2000 ThS. Phạm Khánh Duy

48 31181022124 DH44NH005 Nguyễn Thị Ánh 03/09/2000 TS. Vũ Thị Lệ Giang 0983369335 giangvtl@ueh.edu.vn
49 31181020698 DH44NH002 Nguyễn Thành Đạt 01/12/2000 TS. Vũ Thị Lệ Giang

50 31181022070 DH44TT001 Huỳnh Tiến Dũng 07/05/2000 TS. Vũ Thị Lệ Giang

51 31181024232 DH44NH004 Đỗ Thị Huyền 08/07/2000 TS. Vũ Thị Lệ Giang

52 31181025775 DH44NH003 Bùi Thị Tố Liên 23/09/2000 TS. Vũ Thị Lệ Giang

53 31181021439 DH44ND001 Nguyễn Thị Mai Linh 18/11/2000 TS. Vũ Thị Lệ Giang

54 31181025499 DH44NH004 Nguyễn Thanh Trúc Nhi 31/01/2000 TS. Vũ Thị Lệ Giang

55 31181023261 DH44ND001 Lê Hoàng Phúc 24/05/2000 TS. Vũ Thị Lệ Giang

56 31181022805 DH44TT001 Trần Bảo Tài 04/01/2000 TS. Vũ Thị Lệ Giang

57 31181022784 DH44NH005 Đỗ Kim Tâm 02/01/2000 TS. Vũ Thị Lệ Giang

58 31181024635 DH44NH003 Đoàn Thu Trang 25/01/2000 TS. Vũ Thị Lệ Giang

59 31181024577 DH44ND001 Nguyễn Thị Cẩm Uyên 01/12/2000 TS. Vũ Thị Lệ Giang

60 31181021079 DH44NH005 Mạch Thể Uyển 21/11/2000 TS. Vũ Thị Lệ Giang

61 31181021284 DH44TT001 Đặng Thị Thu Hằng 16/11/2000 TS. Phan Thu Hiền 0962.789.615 phanthuhien@ueh.edu.vn

62 31181023806 DH44NH002 Trần Thị Thu Hương 17/05/2000 TS. Phan Thu Hiền

63 31181025076 DH44NH003 Nguyễn Thị Hoàng Mai 15/06/2000 TS. Phan Thu Hiền

64 31181020540 DH44NH005 Phạm Hà Hoàng Phúc 12/01/2000 TS. Phan Thu Hiền

65 31181020268 DH44NH002 Nguyễn Thanh Thảo 08/04/2000 TS. Phan Thu Hiền

66 31181025553 DH44NH002 Nguyễn Thị Hạnh Trâm 15/04/2000 TS. Phan Thu Hiền

67 31181021664 DH44TT001 Từ Chí Trường 03/12/2000 TS. Phan Thu Hiền

68 31181025621 DH44NH001 Lâm Thúy Vy 15/02/2000 TS. Phan Thu Hiền

69 31181023204 DH44NH002 Phạm Thùy Dung 13/03/2000 PGS.TS. Trương Thị Hồng 0903.881.426 vhong@ueh.edu.vn

70 31181024068 DH44NH001 Nguyễn Thị Thu Hoài 04/06/2000 PGS.TS. Trương Thị Hồng

71 31181025439 DH44ND001 Phan Nhựt Nam 11/11/2000 PGS.TS. Trương Thị Hồng

72 31181025443 DH44NH004 Huỳnh Thị Hồng Ngọc 31/10/2000 PGS.TS. Trương Thị Hồng

73 31181023844 DH44NH003 Bùi Đỗ Thành Nhân 19/09/2000 PGS.TS. Trương Thị Hồng

74 31181024489 DH44ND001 Lưu Hoàng Thư 02/01/2000 PGS.TS. Trương Thị Hồng

75 31181020199 DH44NH005 Nguyễn Quốc Bảo 03/04/2000 TS. Nguyễn Hữu Huân 0979.784.914 huannguyen@ueh.edu.vn

76 31181020724 DH44NH001 Gong Xiao Jing 03/07/2000 TS. Nguyễn Hữu Huân

77 31181025731 DH44TT001 Võ Châu Khánh Linh 18/03/2000 TS. Nguyễn Hữu Huân

78 31181024343 DH44NH003 Nguyễn Thị Ngọc Mai 11/09/2000 TS. Nguyễn Hữu Huân
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79 31181024626 DH44NH001 Trần Ân Phúc 11/11/2000 TS. Nguyễn Hữu Huân

80 31181022105 DH44NH001 Trần Thị Quỳnh 17/02/2000 TS. Nguyễn Hữu Huân

81 31181024873 DH44NH003 Nguyễn Hữu Thắng 19/12/2000 TS. Nguyễn Hữu Huân

82 31181022639 DH44NH005 Lê Thị Mỹ Tiên 28/12/2000 TS. Nguyễn Hữu Huân

83 31181022334 DH44NH003 Nguyễn Thị Huyền Trâm 29/02/2000 TS. Nguyễn Hữu Huân

84 31181026034 DH44NH004 Lê Nữ Khánh Vy 30/04/1999 TS. Nguyễn Hữu Huân

85 31181022023 DH44TT001 Trần Viết Dự 27/02/1999 PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương 0913.157.137 txhuong@ueh.edu.vn

86 31181021011 DH44NH002 Lương Anh Duy 26/04/2000 PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương

87 31181021908 DH44NH003 Bùi Huy Hoàng 23/10/2000 PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương

88 31181025563 DH44ND001 Nguyễn Minh Nghi 01/05/2000 PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương

89 31181022239 DH44ND001 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 01/07/2000 PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương

90 31181022612 DH44TT001 Ung Quốc Tú 30/03/2000 PGS.TS. Trầm Thị Xuân Hương

91 31181025444 DH44NH001 Ngô Nguyễn Vũ Bằng 19/10/2000 ThS. Lê Nguyễn Quỳnh Hương 0905.134.625 quynh_huong@ueh.edu.vn

92 31181023290 DH44NH001 Nguyễn Quỳnh Đăng 15/01/2000 ThS. Lê Nguyễn Quỳnh Hương

93 31181020622 DH44TT001 Phạm Thu Hiền 14/09/2000 ThS. Lê Nguyễn Quỳnh Hương

94 31181021536 DH44NH004 Lê Đặng Minh Khang 15/12/2000 ThS. Lê Nguyễn Quỳnh Hương

95 31181022170 DH44NH004 Nguyễn Thị Lan 07/11/2000 ThS. Lê Nguyễn Quỳnh Hương

96 31181021024 DH44NH002 Lâm Gia Mẫn 19/07/2000 ThS. Lê Nguyễn Quỳnh Hương

97 31181020983 DH44NH004 Trần Ngọc Thanh Phương 10/11/2000 ThS. Lê Nguyễn Quỳnh Hương

98 31181025432 DH44NH004 Nguyễn Thị Minh Phượng 11/06/2000 ThS. Lê Nguyễn Quỳnh Hương

99 31181024951 DH44NH002 Nguyễn Huỳnh Sang 09/02/2000 ThS. Lê Nguyễn Quỳnh Hương

100 31181022914 DH44NH001 Nguyễn Trần Phương Thi 26/06/2000 ThS. Lê Nguyễn Quỳnh Hương

101 31181025584 DH44NH005 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 28/11/2000 ThS. Lê Nguyễn Quỳnh Hương

102 31181025766 DH44NH004 Châu Thị Huyền Trân 07/08/2000 ThS. Lê Nguyễn Quỳnh Hương

103 31181021162 DH44TT001 Lê Nguyễn Phương Uyên 30/01/2000 ThS. Lê Nguyễn Quỳnh Hương

104 31181021298 DH44NH001 Nguyễn Thị Anh 19/01/2000 ThS. Dương Tấn Khoa 0909.243.600 tankhoa@ueh.edu.vn

105 31181021491 DH44NH002 Nguyễn Thùy Dương 09/03/2000 ThS. Dương Tấn Khoa

106 31181022876 DH44TT001 Phùng Phương Hằng 12/05/2000 ThS. Dương Tấn Khoa

107 31181022881 DH44NH003 Huỳnh Thị Ngọc Huyền 25/08/2000 ThS. Dương Tấn Khoa

108 31181020293 DH44NH003 Phạm Thị Hà Linh 31/12/1999 ThS. Dương Tấn Khoa

109 31181025698 DH44ND001 Cao Phạm Kim Long 24/10/2000 ThS. Dương Tấn Khoa

110 31181025057 DH44ND001 Nguyễn Duy Nguyễn 01/10/2000 ThS. Dương Tấn Khoa

111 31181020968 DH44NH002 Trần Ngọc Nhi 06/12/2000 ThS. Dương Tấn Khoa

112 31181024706 DH44NH002 Phạm Thị Minh Tâm 06/02/2000 ThS. Dương Tấn Khoa

113 31171024609 DH43TT001 Lê Phúc Tạo 20/08/1999 ThS. Dương Tấn Khoa

114 31181020550 DH44ND001 Trương Ngọc Quế Trân 17/11/2000 ThS. Dương Tấn Khoa

115 31181022762 DH44NH005 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 06/06/2000 ThS. Dương Tấn Khoa

116 31181025465 DH44NH005 Đoàn Thị Thu Vân 21/10/2000 ThS. Dương Tấn Khoa

117 31181022422 DH44NH005 Nguyễn Thị Tường Vy 19/09/2000 ThS. Dương Tấn Khoa

118 31181025309 DH44NH004 Nguyễn Thị Vân Anh 12/02/2000 ThS. Lê Văn Lâm 0772.665.257 levanlam@ueh.edu.vn

119 31181024149 DH44NH002 Trần Ngọc Khánh Đan 22/10/2000 ThS. Lê Văn Lâm

120 31181022065 DH44TT001 Lương Trọng Đạt 27/09/2000 ThS. Lê Văn Lâm

121 31181022107 DH44NH003 Nguyễn Ngọc Huyền 13/11/2000 ThS. Lê Văn Lâm

122 31181025294 DH44NH003 Trương Thị Yến Linh 20/02/2000 ThS. Lê Văn Lâm
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123 31181022256 DH44ND001 Trần Hoàng Việt Long 29/11/2000 ThS. Lê Văn Lâm

124 31181024344 DH44NH003 Đỗ Ngọc Khánh Như 21/04/2000 ThS. Lê Văn Lâm

125 31181020615 DH44ND001 Lê Nguyễn Nguyệt Quỳnh 15/09/2000 ThS. Lê Văn Lâm

126 31181025454 DH44ND001 Lê Nguyễn Như Quỳnh 29/06/2000 ThS. Lê Văn Lâm

127 31181025975 DH44TT001 Nguyễn Ninh Tâm 24/03/2000 ThS. Lê Văn Lâm

128 31181020790 DH44NH003 Hồ Nhựt Tân 25/04/2000 ThS. Lê Văn Lâm

129 31181021783 DH44NH002 Nguyễn Thị Thùy Trang 24/02/2000 ThS. Lê Văn Lâm

130 31181021985 DH44ND001 Huỳnh Thanh Vân 14/05/2000 ThS. Lê Văn Lâm

131 31181023854 DH44NH002 Nguyễn Ngô Phúc Vân 21/01/2000 ThS. Lê Văn Lâm

132 31181021422 DH44NH002 Mạch Thục Chi 21/06/2000 TS. Nguyễn Thị Thùy Linh 0937279988 linh.nguyen@ueh.edu.vn
133 31181023434 DH44NH005 Phạm Nguyên Hà 10/10/2000 TS. Nguyễn Thị Thùy Linh

134 31181024521 DH44NH004 Nguyễn Phụng Khánh 07/02/2000 TS. Nguyễn Thị Thùy Linh

135 31181024721 DH44NH001 Lê Thị Diễm My 05/07/2000 TS. Nguyễn Thị Thùy Linh

136 31181023551 DH44NH004 Nguyễn Thị Thiên Phước 13/02/2000 TS. Nguyễn Thị Thùy Linh

137 31181025051 DH44NH003 Nguyễn Thị Kim Thơ 16/09/2000 TS. Nguyễn Thị Thùy Linh

138 31181021659 DH44NH001 Võ Tấn Trí 14/05/2000 TS. Nguyễn Thị Thùy Linh

139 31181023072 DH44ND001 Hồ Thị Tường Vi 04/07/2000 TS. Nguyễn Thị Thùy Linh

140 31181022154 DH44NH003 Hoàng Thị Xuân 22/08/2000 TS. Nguyễn Thị Thùy Linh

141 31181020888 DH44NH003 Nguyễn Xuân Chánh 24/03/2000 TS. Nguyễn Từ Nhu 0982.293.054 nhunt@ueh.edu.vn

142 31181021499 DH44NH001 Nguyễn Huy Đức 11/09/2000 TS. Nguyễn Từ Nhu

143 31181025072 DH44ND001 Lưu Mỹ Hạnh 26/04/2000 TS. Nguyễn Từ Nhu

144 31181021906 DH44ND001 Nguyễn Ngọc Hạnh 01/01/2000 TS. Nguyễn Từ Nhu

145 31181023732 DH44TT001 Quách Quang Huy 19/07/2000 TS. Nguyễn Từ Nhu

146 31181022522 DH44TT001 Lê Đoàn Quốc Khánh 23/03/1999 TS. Nguyễn Từ Nhu

147 31181026040 DH44ND001 Vương Thị Thảo Nguyên 29/05/2000 TS. Nguyễn Từ Nhu

148 31181025566 DH44NH003 Huỳnh Tấn Phước 14/12/2000 TS. Nguyễn Từ Nhu

149 31181023352 DH44NH003 Thân Ngọc Duyên Thi 11/05/2000 TS. Nguyễn Từ Nhu

150 31181020141 DH44NH001 Lý Hoàng Bảo Trân 27/01/2000 TS. Nguyễn Từ Nhu

151 31171022750 DH44TT001 Cao Hùng Vĩ 24/04/1999 TS. Nguyễn Từ Nhu

152 31181024598 DH44NH003 Nguyễn Tường Vy 05/06/2000 TS. Nguyễn Từ Nhu

153 31181025148 DH44NH004 Phạm Bảo Xuyên 12/09/2000 TS. Nguyễn Từ Nhu

154 31181022129 DH44TT001 Bùi Vân Anh 11/11/2000 TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung 0777.365.678 hongnhungnt@ueh.edu.vn

155 31181023931 DH44NH004 Vòng Ngọc Dân 02/04/2000 TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

156 31181020197 DH44NH004 Nguyễn Thị Thúy Hằng 25/07/2000 TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

157 31181025602 DH44NH001 Nguyễn Thị Yến Khoa 30/03/2000 TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

158 31181021000 DH44NH002 Lê Thị Tuyết Nga 09/04/2000 TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

159 31181022109 DH44TT001 Nguyễn Thị Kim Ngân 16/02/2000 TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

160 31181021072 DH44NH004 Lâm Thế Quang 24/09/2000 TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

161 31181025347 DH44NH005 Phạm Bùi Gia Thuyên 10/02/2000 TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

162 31181025554 DH44ND001 Trần Thị Tố Trinh 12/02/2000 TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

163 31181021661 DH44NH002 Trần Thị Thanh Trúc 30/10/2000 TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung

164 31181024736 DH44NH005 Hoàng Thị Diệp 22/04/2000 TS. Nguyễn Thanh Phong 0918.120.907 phongnt@ueh.edu.vn

165 31181022309 DH44NH002 Nguyễn Thị Thúy Hằng 27/01/2000 TS. Nguyễn Thanh Phong

166 31181023342 DH44ND001 Nguyễn Huỳnh Thuý Hoàng 28/11/2000 TS. Nguyễn Thanh Phong
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167 31181025430 DH44NH004 Nguyễn Tú Khôi 10/07/2000 TS. Nguyễn Thanh Phong

168 31171023142 DH44NH005 Bùi Thị Thanh Ngân 05/02/1999 TS. Nguyễn Thanh Phong

169 31181024072 DH44TT001 Nguyễn Hữu Ngọc 09/01/1999 TS. Nguyễn Thanh Phong

170 31181021917 DH44NH005 Nguyễn Minh Quân 29/01/2000 TS. Nguyễn Thanh Phong

171 31181025080 DH44NH004 Võ Phương Thùy 27/07/2000 TS. Nguyễn Thanh Phong

172 31181025535 DH44NH003 Đoàn Thị Mỹ Tiên 30/07/2000 TS. Nguyễn Thanh Phong

173 31181023442 DH44NH005 Thái Văn Trường 24/08/2000 TS. Nguyễn Thanh Phong

174 31181025457 DH44TT001 Đặng Chí Bảo 22/09/2000 TS. Lê Tấn Phước 0919.36.5555 phuoctan@ueh.edu.vn

175 31181025939 DH44NH002 Đinh Thị Hoàng Diệu 25/09/2000 TS. Lê Tấn Phước

176 31181021310 DH44NH001 Lê Gia Hân 28/08/2000 TS. Lê Tấn Phước

177 31181025995 DH44ND001 Lê Thị Bích Huyền 03/01/2000 TS. Lê Tấn Phước

178 31181023303 DH44NH003 Nguyễn Minh Khuê 29/10/2000 TS. Lê Tấn Phước

179 31181023082 DH44NH003 Lê Thị Kim Ngân 09/10/1999 TS. Lê Tấn Phước

180 31181024455 DH44TT001 Nguyễn Huỳnh Yến Nhi 02/06/2000 TS. Lê Tấn Phước

181 31181023016 DH44NH004 NguyễN Như Quỳnh 08/11/2000 TS. Lê Tấn Phước

182 31181021641 DH44NH003 Phan Trần Thanh Thủy 04/08/2000 TS. Lê Tấn Phước

183 31181020071 DH44NH004 Nguyễn Lê Anh Tuấn 04/06/2000 TS. Lê Tấn Phước

184 31181024775 DH44TT001 Nguyễn Châu Chí Bảo 05/06/2000 TS. Phạm Phú Quốc 0933.607.879 quocpp@ueh.edu.vn

185 31181022803 DH44NH001 Lê Huỳnh Hải Diệu 08/08/2000 TS. Phạm Phú Quốc

186 31181023684 DH44NH001 Võ Thị Ngọc Hiền 05/05/2000 TS. Phạm Phú Quốc

187 31181024695 DH44ND001 Phạm Thùy Gia Khánh 30/09/2000 TS. Phạm Phú Quốc

188 31181023015 DH44NH004 Nguyễn Thị Thanh Kiều 12/11/2000 TS. Phạm Phú Quốc

189 31181024744 DH44NH005 Nguyễn Thanh Ngân 23/03/2000 TS. Phạm Phú Quốc

190 31181025862 DH44TT001 Hà Minh Nhựt 05/02/2000 TS. Phạm Phú Quốc

191 31181022647 DH44NH002 Võ Kiều Quyên 04/02/2000 TS. Phạm Phú Quốc

192 31181020016 DH44NH005 Đào Thị Minh Thư 16/09/2000 TS. Phạm Phú Quốc

193 31181024490 DH44NH005 Đỗ Thị Tuyết Trung 01/01/2000 TS. Phạm Phú Quốc

194 31181025364 DH44NH002 Phạm Tấn Anh 19/02/2000 ThS. Nguyễn Trung Thông

195 31181021723 DH44NH002 Ngô Tấn Đạt 25/07/2000 ThS. Nguyễn Trung Thông

196 31181024015 DH44TT001 Trần Đăng Đạt 22/11/2000 ThS. Nguyễn Trung Thông

197 31181022844 DH44NH003 Nguyễn Thị Kỳ Duyên 16/09/2000

PGS.TS. Trương Quang Thông
0903.969.525

truongquangthong@ueh.ed

u.vn
198 31181025216 DH44NH002 Nguyễn Minh Hoàng 24/09/2000 PGS.TS. Trương Quang Thông

199 31181024762 DH44NH003 Bùi Anh Khoa 07/12/2000 PGS.TS. Trương Quang Thông

200 31181020735 DH44ND001 Nguyễn Thanh Khôi 02/04/2000 PGS.TS. Trương Quang Thông

201 31181021798 DH44NH004 Nguyễn Trúc Lam 19/12/2000 PGS.TS. Trương Quang Thông

202 31181021807 DH44NH002 Phạm Hoàng Kim Sơn 26/04/2000 PGS.TS. Trương Quang Thông

203 31181025269 DH44NH004 Trần Thị Thu Huyền 10/08/2000 ThS. Nguyễn Trung Thông 0902.485.289 thongnt@ueh.edu.vn

204 31181026014 DH44NH005 Mai Thị Thảo Loan 27/09/2000 ThS. Nguyễn Trung Thông

205 31181024566 DH44ND001 Nguyễn Nhu Mẫn 26/08/2000 ThS. Nguyễn Trung Thông

206 31181025581 DH44NH005 Phó Quỳnh Như 07/09/2000 ThS. Nguyễn Trung Thông

207 31181025608 DH44ND001 Mã Thúy Quỳnh 18/09/2000 ThS. Nguyễn Trung Thông

208 31181020969 DH44NH005 Ngô Chí Thành 25/02/2000 ThS. Nguyễn Trung Thông

209 31181024440 DH44TT001 Nguyễn Văn Thịnh 21/06/2000 ThS. Nguyễn Trung Thông
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210 31181023945 DH44NH005 Nguyễn Thị Thủy Tiên 01/04/2000 ThS. Nguyễn Trung Thông

211 31181025632 DH44NH004 Phạm Thị Huyền Trang 30/08/2000 ThS. Nguyễn Trung Thông

212 31181024292 DH44NH004 Nguyễn Thị Thanh Vân 03/07/2000 ThS. Nguyễn Trung Thông

213 31181024655 DH44ND001 Đào Ngọc Thảo Vy 15/07/1995 ThS. Nguyễn Trung Thông

214 31181024230 DH44NH003 Nguyễn Trịnh Mai Hoa 03/12/2000 TS. Phạm Thị Anh Thư 0903.849.303 ptanhthu@ueh.edu.vn

215 31181023092 DH44NH003 Lê Thanh Lâm 07/04/2000 TS. Phạm Thị Anh Thư

216 31181023413 DH44NH005 Hồ Thị Hồng Nhi 03/08/2000 TS. Phạm Thị Anh Thư

217 31181023219 DH44NH002 Lê Minh Thuận 20/12/2000 TS. Phạm Thị Anh Thư

218 31181023450 DH44ND001 Hoàng Thị Lan Anh 11/09/2000 ThS. Cao Ngọc Thủy 0907.812.086 ngocthuy@ueh.edu.vn

219 31181025947 DH44NH003 Phạm Thị Ngọc Châu 21/06/2000 ThS. Cao Ngọc Thủy

220 31181020294 DH44NH004 Bùi Phạm Quỳnh Giao 08/04/2000 ThS. Cao Ngọc Thủy

221 31181023625 DH44NH002 Dương Nguyễn Thái Hà 16/08/1999 ThS. Cao Ngọc Thủy

222 31181025395 DH44NH004 Lê Thái Nhật Khánh 02/09/2000 ThS. Cao Ngọc Thủy

223 31181020998 DH44TT001 Nguyễn Thị Khánh Linh 03/12/2000 ThS. Cao Ngọc Thủy

224 31181020209 DH44NH005 Lê Tuyết Minh 01/06/2000 ThS. Cao Ngọc Thủy

225 31181023414 DH44ND001 Trần Thị Tuyết Nhi 06/07/2000 ThS. Cao Ngọc Thủy

226 31181024794 DH44NH001 Trần Thị Phương 25/12/2000 ThS. Cao Ngọc Thủy

227 31181022837 DH44NH004 Lê Thành Thịnh 16/05/2000 ThS. Cao Ngọc Thủy

228 31181024510 DH44NH002 Nguyễn Đào Huyền Trân 06/11/2000 ThS. Cao Ngọc Thủy

229 31181024527 DH44ND001 Nguyễn Thị Phương Trúc 21/02/2000 ThS. Cao Ngọc Thủy

230 31181025836 DH44NH004 Phan Hồng Thảo Vy 07/11/2000 ThS. Cao Ngọc Thủy

231 31181020220 DH44NH005 Lê Thị Bảo Châu 30/08/2000 TS. Phan Chung Thủy 0918.104.989 phanthuy@ueh.edu.vn
232 31181023309 DH44ND001 Nguyễn Đàm Quỳnh Dao 01/01/2000 TS. Phan Chung Thủy

233 31181021537 DH44NH002 Nguyễn Ngọc Khánh 08/01/2000 TS. Phan Chung Thủy

234 31181021997 DH44TT001 Nguyễn Diễm Thiên Kim 05/05/1995 TS. Phan Chung Thủy

235 31181021912 DH44NH003 Nguyễn Duy Minh 06/12/2000 TS. Phan Chung Thủy

236 31181021068 DH44ND001 Phạm Hoàng Nhi 06/02/2000 TS. Phan Chung Thủy

237 31181024457 DH44NH005 Ía Diệu Phước 10/12/2000 TS. Phan Chung Thủy

238 31181021076 DH44NH004 Phạm Trường Thịnh 28/06/2000 TS. Phan Chung Thủy

239 31181024147 DH44NH004 Nguyễn Thị Phương Trinh 01/04/2000 TS. Phan Chung Thủy

240 31181020733 DH44NH001 Gong Xiao Wen 03/07/2000 TS. Phan Chung Thủy

241 31181024374 DH44TT001 Nguyễn Tất Bình 17/09/2000 TS. Thân Thị Thu Thủy 0913.612.713 thuynh@ueh.edu.vn

242 31181023461 DH44NH005 Đặng Trần Thùy Dung 17/12/2000 TS. Thân Thị Thu Thủy

243 31181021237 DH44NH004 Nguyễn Minh Hiếu 26/04/2000 TS. Thân Thị Thu Thủy

244 31181025088 DH44NH005 Nguyễn Tuấn Kiệt 12/03/2000 TS. Thân Thị Thu Thủy

245 31181025820 DH44NH005 Hà Bảo Nghi 16/02/2000 TS. Thân Thị Thu Thủy

246 31181024785 DH44TT001 Nguyễn Thị Kim Phượng 09/03/2000 TS. Thân Thị Thu Thủy

247 31181021033 DH44NH002 Hoàng Lê Thiên Quỳnh 30/07/2000 TS. Thân Thị Thu Thủy

248 31181025534 DH44NH002 Phạm Ngọc Minh Thư 19/05/2000 TS. Thân Thị Thu Thủy

249 31181024311 DH44NH002 Lê Đình Tú 22/01/2000 TS. Thân Thị Thu Thủy

250 31181021669 DH44ND001 Lưu Mộng Tuyết 30/11/2000 TS. Thân Thị Thu Thủy

251 31181024517 DH44NH005 Hoàng Minh Dũng 03/04/2000 ThS. Huỳnh Lưu Đức Toàn 902.111.190 toanhld@ueh.edu.vn

252 31181025528 DH44NH001 Phan Thị Ngọc Huệ 09/01/2000 ThS. Huỳnh Lưu Đức Toàn

253 31181022666 DH44ND001 Nguyễn Trần Kiên 01/04/2000 ThS. Huỳnh Lưu Đức Toàn
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254 31181021727 DH44NH004 Phan Thị Hồng Lê 01/05/2000 ThS. Huỳnh Lưu Đức Toàn

255 31181022251 DH44TT001 Bùi Minh Cường 02/10/2000 TS. Trần Thị Mộng Tuyết 0909.622.051 ttmtuyet232@ueh.edu.vn

256 31181025577 DH44NH001 Lê Thị Hồng Dung 30/07/2000 TS. Trần Thị Mộng Tuyết

257 31181021830 DH44NH001 Võ Hiệu 20/09/2000 TS. Trần Thị Mộng Tuyết

258 31181023740 DH44NH001 Phạm Anh Kiệt 29/03/2000 TS. Trần Thị Mộng Tuyết

259 31181025277 DH44NH004 Lê Thị Hiếu Nghi 09/03/2000 TS. Trần Thị Mộng Tuyết

260 31181022392 DH44NH002 Hồ Thị Yến Nhi 21/09/2000 TS. Trần Thị Mộng Tuyết

261 31181021352 DH44TT001 Trương Lê Minh Quân 26/08/2000 TS. Trần Thị Mộng Tuyết

262 31181023348 DH44NH002 Nguyễn Như Quỳnh 14/08/2000 TS. Trần Thị Mộng Tuyết

263 31181025103 DH44NH002 Phạm Nguyễn Minh Thư 09/01/2000 TS. Trần Thị Mộng Tuyết

264 31181025361 DH44NH002 Bùi Văn Tý 08/12/2000 TS. Trần Thị Mộng Tuyết

265 31181022146 DH44NH005 Vũ Thị Vân Anh 09/11/2000 TS. Ngô Minh Vũ 0987686945 - vunm@ueh.edu.vnvunm@ueh.edu.vn
266 31181023130 DH44NH001 Nguyễn Phát Đạt 31/03/2000 TS. Ngô Minh Vũ

267 31181020519 DH44TT001 Hoàng Minh Đức 06/05/2000 TS. Ngô Minh Vũ

268 31181023462 DH44NH004 Nguyễn Thị Thùy Dung 28/03/2000 TS. Ngô Minh Vũ

269 31181024820 DH44NH003 Trần Thị Thúy Huyền 27/08/2000 TS. Ngô Minh Vũ

270 31181020095 DH44ND001 Nguyễn Tuấn Kiệt 30/01/2000 TS. Ngô Minh Vũ

271 31181023151 DH44NH002 Nguyễn Huỳnh Trúc Ly 11/04/2000 TS. Ngô Minh Vũ

272 31181024108 DH44ND001 Đỗ Hải Minh 30/03/2000 TS. Ngô Minh Vũ

273 31181025780 DH44NH003 Trần Thị Quỳnh Như 05/09/2000 TS. Ngô Minh Vũ

274 31181025880 DH44NH004 Nguyễn Trung Thành 16/03/2000 TS. Ngô Minh Vũ

275 31181023630 DH44ND001 Huỳnh Phương Thảo 22/02/1998 TS. Ngô Minh Vũ

276 31181025852 DH44TT001 Hàn Hưng Tín 02/04/2000 TS. Ngô Minh Vũ

277 31181024373 DH44NH004 Võ Thị Trang 25/02/2000 TS. Ngô Minh Vũ

278 31181023109 DH44NH001 Nguyễn Ngọc Yến Vi 22/02/2000 TS. Ngô Minh Vũ

279 31181025988 DH44TT001 Hoàng Lan Anh 15/12/1999 TS. Hoàng Hải Yến 0983.396.252 yenhh@ueh.edu.vn

280 31181025029 DH44TT001 Trần Thị Ngọc Diệu 02/01/2000 TS. Hoàng Hải Yến

281 31181023213 DH44NH005 Nguyễn Thị Thúy Hồng 11/05/2000 TS. Hoàng Hải Yến

282 31181025108 DH44NH001 Nguyễn Anh Kim 10/09/2000 TS. Hoàng Hải Yến

283 31181023646 DH44ND001 Cao Thị Kim Liên 15/12/2000 TS. Hoàng Hải Yến

284 31181024698 DH44NH003 Trần Văn Nghĩa 23/04/2000 TS. Hoàng Hải Yến

285 31181022972 DH44TT001 Phạm Trúc Quỳnh 01/09/2000 TS. Hoàng Hải Yến

286 31181025974 DH44NH005 Trần Ngọc Quỳnh 01/02/2000 TS. Hoàng Hải Yến

287 31181023699 DH44NH005 Đàm Phương Uyên 28/01/2000 TS. Hoàng Hải Yến

288 31181023362 DH44ND001 Lý Hoàng Khánh Yên 21/05/2000 TS. Hoàng Hải Yến
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